
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng Người ủng hộ CMTX CMKTX

03/01/2015 Cô Lan Hương  - USA 2,000,000      

06/01/2015 Bần Trần Thị Ngân - Phạm Hồng Thái 400,000         

Ông Võ Hưng  - Phạm Hồng Thái 200,000         

Cô Nguyễn Thị Kim Liên - Dầu khí Vũng Tàu 1,000,000      

08/01/2015 Nhóm lớp 10A - Trường Thăng Long 100,000         

15/01/2015 Ông Cao Nhứt Thành - Hoàng Diệu 200,000         

Nhóm Thân hữu - TP HCM 100,000         

Bà Nguyễn Thị Vân - Nguyễn Trãi 200,000         

17/01/2015 Võ Quốc Hải - Phạm Hồng Thái 500,000         

19/01/2015 Chị Michele _ du CMTX T1 /2015 1,000,000       

20/01/2015 Võ Quốc Hải - Phạm Hồng Thái 2,000,000      

Anh chị Hương Hữu - USA 1,000,000      

24/01/2015 PGSTS Phù Chí Hòa - Khoa vật lý - ĐHĐL 500,000         

28/01/2015 Anh Tran Tan Dat KTX 4,000,000      

31/01/2015 Nguyễn Thành Hóa - Châu Đốc An Giang 500,000         

Cô Nguyễn Thạnh Huyền - Big C TP HCM 200,000         

Cộng 1,000,000       12,900,000  

Tổng cộng

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Tên Thực Phẩm ĐVT Số lượng

01/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 200

MTQ ẩn danh ớt ngọt kg 50

02/01/2015 Cô Nguyễn Thị  Hoàng Oanh  - Nguyên Tử Lực bột ngọt kg 0.8

03/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 5

Anh Khang - Phan Bội Châu chuối kg 15

Cô Bình - Ka Đô cà tím kg 30

06/01/2015 Cô Nguyễn Thanh Huyền - Big C HCM gạo kg 25

nước mắm lít 5

bột nêm gói 1

Cô Loan  - Thông Thiên Học gạo kg 50

10/01/2015 Cô Gái - Đà Lạt su su kg 10

Cô Bình - Ka Đô bí đỏ + hành tây kg 38

13/01/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 12

Cô Ngô  Thị Hoàng Oanh  - Hồ Xuân Hương khổ qua kg 5

15/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

17/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 5

19/01/2015 Cô Bình - Ka Đô cà tím kg 20

20/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

MTQ ẩn danh gạo kg 20

22/01/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 9

24/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 5
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Chú Đào Duy Thự gạo kg 50

Cô Gái - Đà Lạt su su kg 10

27/01/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 12.5

29/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 140

Cô Nguyễn Lệ Hà Vũ - Nguyễn An Ninh mít non kg 20

31/01/2015 MTQ ẩn danh cải thảo kg 40

Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 125

Rau củ các loại kg 256

Trứng gà kg 24.5

Nước mắm lít 5

Bột ngọt kg 0.8

Bột nêm gói 1

Thịt gà chai 9

Đậu khuôn miếng 840

* Thực phẩm các loại


